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VNC
MONG MUỐN CÙNG HỢP TÁC

 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG!
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THƯ NGỎ

 Thưa Quý Chủ đầu tư và Khách hàng!

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Việt Nam là một doanh nghiệp đã 
được cổ phần hóa rộng rãi, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0102248472 do Sở kế hoạch 
và Đầu tư Hà Nội cấp năm 2007, với chức năng như: đầu tư dự án xây dựng, phát triển hạ 
tầng đô thị, tư vấn đầu tư; tư vấn lựa chọn nhà thầu; lập dự án; thiết kế; lập dự toán; thẩm tra, 
thẩm định; nén tĩnh và thí nghiệm vật liệu; tư vấn giám sát thi công xây dựng, tư vấn giám 
sát cung cấp lắp đặt thiết bị y tế, tư vấn quản lý dự án; thiết kế xây dựng; giám sát thi công 
xây dựng công trình thủy lợi cấp 2, đập cấp 3; giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
cầu và đường bộ ... hoạt động trên cả nước và quốc tế.

 Công ty chúng tôi là một trung tâm tập hợp các đội ngũ các tiến sỹ, kỹ sư, kiến trúc 
sư có bề dày kinh nghiệm trên khắp các mặt trận khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây 
dựng cơ bản, đã đảm nhận nhiều công trình được chủ đầu tư đánh giá là: “Trung thực - Chất 
lượng - Tư duy và phương pháp luận tối ưu”. Vì vậy Công ty chúng tôi đã nhận được nhiều 
bằng khen, kỷ niệm chương từ các đơn vị trên cả nước.

 Tiêu chí của chúng tôi là Luôn giữ vững tinh thần khởi nghiệp, khát khao để có vinh 
quang cho người đúng hẹn, vươn tới những tầm cao về mỹ thuật, kỹ thuật, kinh tế, an toàn 
và không làm phiền cộng đồng. Chúng tôi tin tưởng luôn đáp ứng được tất cả những nhu cầu 
của các Chủ đầu tư, Khách hàng.

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Việt Nam rất mong tiếp tục nhận 
được sự hợp tác, giúp đỡ của Quý vị!
 
 Xin trân trọng cảm ơn./.
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Viết Thắng



1. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT NAM.
2. Tên Tiếng Anh: VIET NAM CONSULTANCY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
3. Tên viết tắt: VNC.
4. Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cổ phần.
5. Đăng ký kinh doanh: 0102248472 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp.
6. Trụ sở chính:
Số 17A/21 Lê Văn Lương, P. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 024.3201 0212.
7. Trung tâm thí nghiệm LAS-XD 833: số 4 TDP số 1, Tập thể phát thanh VOV, P. Đại Mỗ, 
TP Hà Nội
8. Văn phòng đại diện miền Nam: 393/7, đường TTH21, P. Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh
9. Mã số thuế: 0102248472.
10. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 VNĐ.

THÔNG TIN TÓM TẮT DOANH NGHIỆP

 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 
công trình Việt Nam  là doanh nghiệp cổ phần 
100% vốn tư nhân, có giấy phép kinh doanh số 
0102248472 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 
ngày 09 tháng 05 năm 2007
 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 
công trình Việt Nam được thành lập với sự kế 
thừa các hoạt động tư vấn xây dựng của Tổng 
Hội Xây Dựng Việt Nam; các Trung tâm nghiên 
cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, Văn Phòng Tư 
vấn Thiết kế & Giám sát xây dựng nhà Cao 
Tầng, Văn Phòng tư vấn Giám sát- Trường Đại 
Học Xây Dựng. Công ty là nơi tập hợp một đội 
ngũ đông đảo các Nhà chuyên môn Thạc sỹ, 
Kỹ sư và Kiến trúc sư đóng góp vào việc giải 
quyết các vấn đề khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ trong tất cả các lĩnh vực xây dựng cơ bản: 
Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng 
cầu đường, Thuỷ lợi, Thông gió, Cấp thoát 
nước, Vật liệu xây dựng, giám định, chứng nhận 
chất lượng và sản xuất thiết bị thí nghiệm...

 Trong thời gian gần đây, cùng với sự 
phát triển của ngành xây dựng nói chung, Công 
ty cũng đã không ngừng phát triển, mở rộng lĩnh 
vực hoạt động nhằm nâng cao năng lực, khẳng 
định uy tín, vị thế trên thị trường hoạt động tư 
vấn xây dựng, đồng thời đảm bảo các chế độ, 
cải thiện đời sống cho người lao động. 
 Để đáp ứng sự phát triển không ngừng 
của các ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như 
những thay đổi của hệ thống pháp luật trong 
lĩnh vực xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn và 
Xây dựng công trình Việt Nam luôn tạo mọi điều 
kiện giúp cán bộ Công ty nâng cao kiến thức 
chuyên môn nhằm phục vụ tốt cho công việc 
đồng thời nâng cao thu nhập của cán bộ. 
 Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và 
phát triển, với những thành quả đạt được, Công 
ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng công trình Việt 
Nam với thương hiệu VNC đã dần trở thành đơn 
vị uy tín, tin cậy cho các chủ đầu tư, khách hàng 
lựa chọn để thực hiện các dự án của mình. 

GIỚI THIỆU CHUNG
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

08 09VNC COMPANY PROFILE VNC COMPANY PROFILE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG THẦU XÂY DỰNG (EPC); TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN; TƯ VẤN ĐẦU TƯ; TƯ VẤN LẬP QUY 
HOẠCH.

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH: DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, 
GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH: DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HẠ 
TẦNG KỸ THUẬT, GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH: DÂN 
DỤNG, CÔNG NGHIỆP, GIAO THÔNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN.

TƯ VẤN LỰA CHỌN NHÀ THẦU: LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU, THẨM 
ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG; THÍ NGHIỆM THỬ TẢI NÉN TĨNH 
CỌC. 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

XỬ LÝ CHỐNG MỐI, CHỐNG THẤM VÀ CÁC TÁC NHÂN SINH HOÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG 
TRÌNH.

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, 
GIAO THÔNG, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP 
ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV.

TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VỀ PCCC; THI CÔNG, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC; KINH 
DOANH PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ, VẬT TƯ PCCC.

KHẢO SÁT XÂY DỰNG: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH; KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH. 
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THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU
CỦA VNC

4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. TẦM NHÌN

2. SỨ MỆNH

3. TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 CO
RE V

ALUES

Với tiêu chí “Khách hàng trên hết”, mọi hoạt động của 
chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu quan trọng là dịch 
vụ tư vấn. Từ đó, phương châm "Uy tín tốt nhất - Sản 
phẩm tốt nhất - Dịch vụ hoàn hảo nhất" đã trở thành 
kim chỉ nam dẫn lối cho VNC vươn tới những thành 
tựu mới, mà trong đó thành tựu lớn nhất chính là niềm 
tin của khách hàng và đối tác

VNC tự hào với sứ mệnh nâng cao chất lượng sống xã 
hội thông qua giá trị thực trong từng sản phẩm dịch 
vụ mà chúng tôi cung cấp, cam kết không ngừng nỗ 
lực trở thành đối tác thân thiết tin cậy của mọi quý 
khách hàng.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, VNC định hướng trở thành nhà cung 
sản phẩm và dịch vụ tư vấn hàng đầu trên cả nước.

Uy tín: Niềm tin của khách hàng chính là nền tảng tạo 
nên thành công và sự phát triển bền vững của VNC. 

Đạo đức: Chúng tôi coi đặt đạo đức nghề nghiệp song 
hành cùng trình độ chuyên môn, luôn tuân thủ các luật 
định về kinh doanh cũng như các tiêu chuẩn quốc tế

Con người: Kết tinh của thành công chính là tinh thần 
đoàn kết và nhân văn của tập thể công ty. Môi trường làm 
việc thân thiện chính là cơ sở để chúng tôi phát huy văn 
hóa và giá trị cốt lõi, đem tới cho nhân viên cơ hội được 
cống hiến và phát triển bản thân tối đa.

Chất lượng: Không gì chứng minh năng lực bằng chất 
lượng công trình, chất lượng dự án, chất lượng sản phẩm 
dịch vụ và hiệu quả đầu tư.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1. Trở thành đơn vị Tư vấn hàng đầu, đầy đủ tiềm lực và khả năng thực hiện các gói thầu Tư vấn xây 
dựng, thí nghiệm, kiểm định,…, xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ kỹ thuật cao.

2. Đầu tư thêm nhiều phần mềm, máy móc, thiết bị hiện đại phù hợp với công nghệ mới, kỹ thuật cao 
nhằm tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ mới để nâng 
cao chất lượng sản phẩm đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, dịch vụ và nâng 
cao hiệu quả, uy tín của công ty.

3. Đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề. Hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác và các 
công ty, đơn vị, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trong nước. 

4. Phát triển công ty theo hướng Công ty mẹ, Công ty con nhằm chuyên môn hoá các ngành kinh 
doanh. Đầu tư tài chính vào các Công ty con và các công ty liên kết nhằm tối đa hoá lợi nhuận và thế 
mạnh thương hiệu. Từng bước tiến lên con đường đầu tư dự án.



Ngoài những thiết bị nêu trên chúng tôi còn sử dụng những phần mềm thiết kế tiên tiến và được cập nhật tốt để phục 
vụ công tác thể hiện bản vẽ khoa học và mỹ thuật như:

Với nguồn nhân lực mạnh, với trang thiết bị hiện đại phục vụ cho thiết kế đã có sẵn và đang hoạt động tốt, chúng 
tôi sẽ đảm bảo thực hiện công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

+ Auto CAD 2015
+ Adobe PhotoShop
+ SAP 2014
+ Project 2015
+ Phần mềm Dự toán xây dựng 2020.
+ Và các phần mềm khác…

CHỦNG LOẠI SỐ LƯỢNG

02

Phòng làm việc 300 m2

Máy tính Core i5 10

Máy tính xách tay 12

Máy siêu âm cường độ bê tông 02

Súng bật nẩy 02

Máy chiếu Projector 02

Máy in Laser loại 5L,6L,HP2000 khổ A4 04

Máy in Laser loại HP 5200 khổ A3 01

Máy in  màu EPSON khổ A3 01

Máy Ploter khổ A0 01

Máy Scaner 

Máy đóng sách 01

Máy photocopy Ao, A4 01

Máy Fax – Modem 02

Điều hoà 04

Điện thoại 06

Máy ảnh kỹ thuật số 01

Máy ảnh nhà nghề 01

Máy quay Video 02

Máy huỷ tài liệu 01

CHỦNG LOẠI SỐ LƯỢNG

Xe máy 02

Xe ô tô loại 4 chỗ 03

02

Bộ thiết bị nén tĩnh cọc 01

01

02

01

Máy kính vĩ, máy thuỷ bình phục vụ công tác khảo sát, 
đo đạc, trắc địa

Thiết bị khoan máy, khoan tay phục vụ công tác khảo sát 
địa chất công trình

Hệ thống thiết bị thí nghiệm công trình ngầm, cọc khoan 
nhồi, cọc Barét tường trong đất, siêu âm .v.v.

Hệ thống thiết bị thí nghiệm kiểm định chất lượng công 
trình cầu – đường và hạ tầng kỹ thuật giao thông.

PHƯƠNG TIỆN VÀ TRANG THIẾT BỊ CỦA VNC

BAN
KIỂM SOÁT

PHÒNG
THIẾT KẾ

PHÒNG
QUẢN LÝ KỸ THUẬT

PHÒNG
QLDA-TVGS

PHÒNG
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

PHÒNG
ĐẤU THẦU

TRUNG TÂM
THÍ NGHIỆM LAS-XD 833

PHÒNG
TỔ CHỨC TỔNG HỢP

PHÒNG
 TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KỸ THUẬT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
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CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT NAM.



CHỨNG NHẬN PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY

GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH
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DANH MỤC MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CÔNG TRÌNH ĐIỂN HÌNH DO 
CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Tư vấn quản lý dự án: Xây dựng khu đấu 
giá QSD đất BH1, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh

Trung tâm phát 
triển quỹ đất 

huyện Đông Anh
08 769.300 Hà Nội

Quản lý dự án thuộc dự án: Xây dựng khu 
đấu giá QSD đất NO-16 tại xã Vân Hà, 
huyện Đông Anh

Trung tâm phát 
triển quỹ đất 

huyện Đông Anh
09 548.662 Hà Nội

Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát 
công trình: Viện nghiên cứu sâm và dược 
liệu Việt Nam

Công ty cổ phần 
sâm và dược liệu 

FGI Việt Nam
10 1.450.000 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Tư vấn quản lý dự án Dự án: Đầu tư xây 
dựng khu dân cư mới xã Tứ Cường, huyện 
Thanh Miện

Công ty cổ phần 
đầu tư đô thị Việt 

Hưng

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 1.507.195 Hải Dương

Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát: 
Dự án thành phần 01:  Đầu tư xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án phát 
triển nhà ở thương mại khu dân cư Đồng 
Bến, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ

Công ty cổ phần 
tập đoàn đầu tư 

Phú Thành

02 5.970.000 Thái Bình

Tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án đầu 
tư xây dựng Chợ đầu mối xã Quỳnh Hải, 
huyện Quỳnh Phụ

Công ty cổ phần 
tập đoàn đầu tư 

Phú Thành

03 1.636.203 Thái Bình

Tư vấn quản lý Dự án: Khu dân cư mới xã 
Phạm Kha huyện Thanh Miện

Công ty cổ phần 
tập đoàn đầu tư 

Phú Thành

04 2.107.018 Hải Dương

Tư vấn quản lý dự án công trình: Hạ tầng kỹ 
thuật thuộc dự án Khu nhà ở phường Nhân 
Hòa

Liên danh CTCP Đầu 
tư Dịch vụ Hưng Hải 

và CTCP Xây dựng và 
Phát triển Đầu tư 

Thăng Long

05 1.569.966 Hà Nội

Tư vấn quản lý dự án thuộc Dự án: Xây 
dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

Bệnh viện 
Trung ương 
Thái Nguyên

06 2.939.931 Thái Nguyên

GT01- Thuê tổ chức tư vấn Quản lý dự án, 
Dự án thành phần “Mở rộng hệ thống 
chuồng nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu 
và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp” 
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng, trang thiết bị  triển giống vật nuôi”

Trung tâm Nghiên 
cứu lợn Thụy 

Phương
07 715.246 Hà Nội

Nhóm 1:  Tư vấn quản lý dự án:

Luôn giữ vững
Tinh thần khởi nghiệp
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Nhóm 2: Tư vấn giám thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị:

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công 
trình: HTKT khu nhà ở Đồng Riệc, thị trấn 
Chờ,huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Công ty TNHH 
thương mại 
Huy Hùng

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 1.095.842 Bắc Ninh

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị công trình dự án: Nhà ở xã hội tại thôn 
Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, 
công trình: Giám sát tòa thương mại  - Tòa C 
và toàn bộ phần hạ tầng - nhà xe - trạm xử lý 
nước thải - trạm biến áp - máy phát điện

Công ty cổ phần 
Hoàng Ninh group

02
2.795.000 Bắc Giang

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước 
sạch liên xã: Văn Khê, Hoàng Kim, Thạch Đà, 
Chu Phan, Tiến Thịnh, Vạn Yên, Liên Mạc, Tự 
Lập, Tiến Thắng, Thanh Lâm, Tam Đồng, 
Kim Hoa, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây 
dựng bổ sung cơ sở vật chất trường THCS 
Tiến Thắng, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Công ty cổ phần 
cấp nước Mê Linh03

04

2.000.000 Hà Nội

Ban QLDA Đầu tư 
Xây dựng huyện Mê 

Linh
1.568.839 Hà Nội

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị dự án Xây dựng trường quân sự 
Xay-Xổm-Bun, nước CHDC nhân dân Lào

Ban QLDA ĐTXD 
các DA tại nước 
CHDCND Lào

05 2.928.910 Lào

Tư vấn giám sát công trình: Xây dựng cơ sở 
hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 
tại khu dân cư mới phía Tây cụm công 
nghiệp Khánh Nhạc (giai đoạn 2)

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Yên Khánh

06

07

851.076 Ninh Bình

Công ty TNHH 
giấy và bao bì 

Phú Giang
2.350.000 Bắc Ninh

Giám sát thi công xây dựng và cung cấp 
lắp đặt thiết bị công trình dự án Đầu tư nâng 
cấp, xây dựng và hoàn thiện Trụ sở chi 
nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực 
Tây Bắc Bộ và cơ sở đào tạo

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị công trình Trung tâm đối ngoại 
quốc tế PHOENIX COMPLEX, Phường Suối 
Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.)

Bảo hiểm tiền gửi 
Việt Nam

08 1.611.000 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở 
đào tạo thực nghiệm trường đại học xây 
dựng tại tỉnh Hà Nam- hợp phần 2: Đầu tư 
xây dựng ký túc xá và giảng đường

Trường đại học 
xây dựng09 1.469.500 Ninh Bình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Dũng 
Liệt huyện Yên Phong

Công ty TNHH tư 
vấn đầu tư và xây 
dựng khu đô thị

10 965.000 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Tổng Công ty CP xuất nhập khẩu và xây 
dựng Việt Nam (Vinaconex).

Tổng Công ty CP 
xuất nhập khẩu và 
xây dựng Việt Nam 

(Vinaconex).

11 2.100.000 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án: 
Trường THCS xã Cao Viên (Giai đoạn II)

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Thanh Oai

12 920.998 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 17, 
19, 20, 22, 23 dự án: Cải tạo, nâng cấp 
trường THCS Long Biên tại ô quy hoạch 
E.6/THCS, phường Long Biên, quận 
Long Biên

Ban quản lý đự án 
đầu tư xây dựng 
quận Long Biên

13 1.748.568 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc 
dự án: Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã 
Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Công ty TNHH đầu 
tư xây dựng 
Vinh Phát

14 1.818.300 Hà Nam

Tư  vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị Dự án: Xây dựng trường tiểu học 
Đại Thịnh A, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

15 1.345.219 Hà Nội

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị dự án: Cải tạo trường mầm non Dịch 
Vọng Hậu

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận Cầu Giấy

16 1.406.497 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc dự 
án: Xây dựng nhà máy sữa Tản Viên Ba Vì

Công ty cổ phần 
sữa Tản Viên Ba Vì17 802.686 Hà Nội

Tư vấn giám sát cho công việc thiết kế và 
thi công dự án nhà máy thuốc thú y Vaksin-
do Việt Nam

Tổng Công ty Tư 
vấn Xây dựng Việt 

Nam-CTCP
18 2.132.000 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình dự án: Khu nhà ở liền kề để bán Phúc 
Thành, công trình: Nhà xây thô

Công ty cổ phần 
tập đoàn đô thị 

Phúc Thành
19 6.950.000 Hưng Yên

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị công trình Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở xã Vạn Yên, huyện 
Vân Đồn

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Vân Đồn

20 1.365.687 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 
cung cấp lắp đặt thiết bị công trình thuộc 
dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm 
non Hoa Hồng

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận Đống Đa

21 928.607 Hà Nội
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TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng trường 
mầm non Đại Thịnh (Khu vực thường lệ), 
xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

22 1.139.785 Hà Nội

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp và xây 
dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường Trung 
học cơ sở Trưng Vương, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

23 1.696.425 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 
dự án: Trường mầm non Bình Minh I (khu 
trung tâm)

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Thanh Oai

24 929.635 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, 
nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc, công 
trình: Đơn nguyên CT3A, CT3B, CT3C

Công ty cổ phần 
đầu tư phát triển 
Lạc Hồng Phúc

25 5.380.881 Hưng Yên

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình giai đoạn 1 (HM: Hạ tầng kỹ thuật và 
thấp tầng) dự án: Khu nhà ở xã hội tại khu 
đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận 
Lê Chân

Công ty TNHH 
phát triển nhà 

TTD Hope
26 3.100.000 Hải Phòng

27
Công ty TNHH 
giấy và bao bì 

Phú Giang
2.350.000 Bắc Ninh

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị dự án: Dự án thành phần "DATP7: Cải 
tạo,xây dựng Trường cao đẳng Cơ giới Ninh 
Bình, giai đoạn 2" thuộc Dự án"Đầu tư cơ 
sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội 
và Nam đồng bằng sông Hồng"

Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án: 
Đầu tư xây mới, nâng cấp các Trạm y tế 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ban quản lý dự án 
phát triển đô thị 
và đầu tư xây 

dựng công trình 
dân dụng

28 1.692.210 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị Dự án: Khu dân cư mới tại hai xã 
Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc, 
tỉnh Hải Dương (phần xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật).

Công ty cổ phần 
tập đoàn đầu tư 

Phú Thành
29 2.180.931 Hải Dương

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị thuộc dự án: Trường Trung học 
cơ sở thị trấn Cái Rồng

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Vân Đồn

30 1.005.609 Quảng Ninh

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị Dự án thành phần “Xây dựng cơ sở vật 
chất, hạ tầng Trung tâm Chất lượng nông 
lâm thuỷ sản vùng 6” thuộc dự án “Đầu tư 
cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho 
một số Trung tâm chất lượng nông lâm 
thuỷ sản Vùng”

Trung tâm Chất 
lượng nông lâm 
thủy sản vùng 6

31 1.122.648 Cần Thơ

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị Dự án thành phần “DATP1: Xây 
dựng cơ sở vật chất, hạ tầng Trung tâm 
Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1” 
thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất, tăng 
cường năng lực cho một số Trung tâm 
chất lượng nông lâm thuỷ sản Vùng”

Trung tâm chất 
lượng nông lâm 
thủy sản vùng 1

32 1.159.256 Hải Phòng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng trường 
Tiểu học Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh

Ban QLDA đầu tư 
xây dựng huyện 

Mê linh
33 2.112.000 Hà Nội

Giám sát thi công xây dựng công trình dự 
án: Trụ sở làm việc chi nhánh NHCSXH tỉnh 
Bắc Giang, cơ sở đào tạo NHCSXH khu vực 
Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, trung 
tâm dữ liệu dự phòng NHCSXH

Chi nhánh 
NHCSXH tỉnh Bắc 

Giang
34 1.408.452 Bắc Giang

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công 
trình giai đoạn 1 dự án: Nhà ở thương mại, 
dịch vụ kết hợp căn hộ cao tầng tại số 187 
Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng

Công ty TNHH đầu 
tư Fantasea

35 1.533.000 Hải Phòng

Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết 
bị dự án: Xây dựng trường THCS Kim Hoa, 
xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Ban quản lý đầu tư 
xây dựng huyện 

Mê Linh
36 2.048.696 Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công XDCT và lắp 
đặt thiết bị dự án: Xây dựng thay thế 
Trường tiểu học Vân Côn

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Hoài Đức

37 1.828.733 Hà Nội
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TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Thẩm tra dự toán xây dựng công trình 
thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại 
khu công nghệ cao Hòa Lạc- Giai đoạn 1

Trung tâm đổi mới 
sáng tạo Quốc gia11 415.141 Hà Nội

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: 
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trụ 
sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Hà 
Nội

Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội12 498.741 Hà Nội

Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 
hồ sơ thiết kế, dự toán điều chỉnh Dự án Mở 
rộng cơ sở vật chất Học viện Tòa án

Tòa án nhân dân 
tối cao13 330.000 Hà Nội

Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: 
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trụ 
sở làm việc Tòa án nhân dân thành phố Hà 
Nội, hạng mục: Nội thất trang thiết bị khối 
làm việc; đại sảnh, các phòng họp, phòng 
làm việc chánh án, phó chánh án, phòng 
kiểm tra nghiệp vụ, phòng khánh tiết, 
phòng hội trường lớn; phòng họp Tòa hành 
chính, phòng họp Tòa hình sự

Tòa án nhân dân 
thành phố Hà Nội14 496.103 Hà Nội

Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi 
và thiết kế cơ sở, thẩm tra Hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật chính 
và dự toán thuộc dự án Khu du lịch nghỉ 
dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hoà - 
Phú Yên

Tổng Công ty CP 
xuất nhập khẩu và 
xây dựng Việt Nam 

(Vinaconex)

15 382.000 Hà Nội

Lập quy hoạch TMB chi tiết tỷ lệ 1/500, 
Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 
trình Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã 
Kim Hoa, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

16 338.523 Hà Nội

Tư vấn lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 
1/500, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, 
đánh giá hiện trạng công trình dự án: Cải 
tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở 
vật chất trường THCS Phạm Hồng Thái, xã 
Thạch Đà, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

17 476.605 Hà Nội

Tư vấn thiết kế công trình dự án: Khách 
sạn DMT Group

Công ty Cổ phần 
đầu tư Đà Nẵng - 
Miền Trung (DMT)

18 1.610.000 Đà Nẵng

Nhóm 3: Tư vấn lập dự án, Tv thẩm tra, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán:

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán 
dự án: Xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Công ty cổ phần 
môi trường Hà Nam

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 3.269.680 Hà Nam

Thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán 
dự án: Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải 
rắn Tiên Yên

Công ty cổ phần môi 
trường Quảng Ninh02 2.857.500 Quảng Ninh

Tư vấn lập BCKTKT phân xưởng pha chế 
CONDENSATE Thái Bình

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập 
dự toán đầu tư hệ thống giám sát điều hành 
giao thông (ÍT, ETC, KTTTX, XDĐB) và lập 
E-HSMT dự án: Dự án thành phần đoạn 
Quãng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây 
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía đông giai đoạn 2021-2025

Công ty cổ phần 
kỹ thuật dầu khí 

Thái Bình
03

04

555.495 Thái Bình

Ban quản lý dự án 21.881.141 Quãng Ngãi 
Hoài Nhơn

Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 
Thuộc dự án: Sửa chữa cơ sở vật chất một 
số trường học cấp tiểu học và THCS trên 
địa bàn huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

05 565.148 Hà Nội

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán gói 
thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công thuộc 
dự án ĐTXD Trung tâm hành chính công thị 
xã Từ Sơn

Ban quản lý các 
dự án xây dựng 
thị xã Từ Sơn

06

07

534.684 Bắc Ninh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

467.880 Hà Nội

Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hạng 
mục phá dỡ công trình, vật kiến trúc, thu 
dọn và vận chuyển phế thải phục vụ công 
tác GPMB đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã 
Tư Vọng dự án: xây dựng tuyến đường bộ 
trên cao dọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu 
Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở 
rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ 
cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình 
thức hợp đồng BT

Tư vấn khảo sát đánh giá hiện trạng, Khảo sát 
địa chất, lập quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết 
tỷ lệ 1/500 và lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ 
sở vật chất một số trường học cấp Tiểu học và 
THCS trên địa bàn huyện Mê Linh

Tập đoàn Vingroup- 
Công ty CP08 1.611.000 Hà Nội

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây 
dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp trường 
tiểu học Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP 
Hà Nội

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

huyện Thường Tín
09 335.546 Hà Nội

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công Công trình 
nhà dân - 204k - 206 phố Đội Cấn, Ba Đình 
Hà Nội

Công ty TNHH 
Tahaka Việt Nam

10 528.000 Hà Nội
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Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 
sơ dự thầu công trình: Cải tạo nhà khoa 
dinh dưỡng của bệnh viện điều dưỡng phục 
hồi chức năng Trung ương

Bệnh viện điều 
dưỡng phục hồi 

chức năng 
trung ương

06 55.096 Thanh Hóa

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 
sơ dự thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ 
thông cơ điện, kiến trúc nhà điều hành của 
Bệnh viện 71 Trung ương

Bệnh viện 71 
Trung ương07 47.875 Thanh Hóa

Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa 
chọn nhà thầu công tác: Quản lý, duy tu, 
duy trì hệ thống cây xanh, vườn hoa trên 
địa bàn quận theo phân cấp giai đoạn 
2025-2030.

Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây 
dựng quận Ba 

Đình

08 53.622 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết 
quả lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng 
Trường Cao đẳng Hà Nội

Trường Cao đẳng 
Hà Nội

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 270.994 Hà Nội

Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Đầu tư 
xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị 
trấn Chờ, phân khu A-Khu 3 (giai đoạn 1 
phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối 
ứng cho dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp 
TL.286 đoạn thị trấn Chờ đến khu cầu Đò 
Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp 
đồng BT

Công ty cổ phần đầu 
tư Nhà và Thương 
mại Hưng Ngân

02 400.400 Bắc Ninh

Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết 
quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 
01,02,03,04,07,09 dự án: Dự án xây dựng 
thiết chế của công đoàn tại khu công 
nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam

Ban quản lý dự án 
thiết chế công 

đoàn
03 100.000 Hà Nam

Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu 
xây dựng + lắp đặt thiết bị Dự án: Xây 
dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải khu vực hồ Trúc Bạch

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận Ba Đình

04 50.426 Hà Nội

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích 
đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Tư vấn lập 
đề án thành lập 02 phường An Bình A, An 
Bình B và thành lập thành phố Hồng Ngự 
thuộc tỉnh Đồng Tháp

Phòng nội vụ thị 
xã Hồng Ngự

05 36.072 Hà Nội

Nhóm 4: Tư vấn đấu thầu và thẩm định HSMT kết quả lựa chọn nhà thầu:

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn 
thiện hồ sơ về xây dựng và PCCC đối với 
dự án: Sửa chữa, cải tạo CHXD Tân Thịnh

Công ty cổ phần 
xăng dầu dầu khí 

Hà Nội

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

19 404.000 Hà Nội

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán 
thuộc dự án Giảng đường nhà H/Học viện 
chính trị

Học viện Chính trị20 1.141.520 Hà Nội

Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự 
án Cải tạo vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật hè 
đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội

Lập bản vẽ thi công và dự toán Dự án: Cải 
tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở 
vật chất trường THCS Phạm Hồng Thái, xã 
Thạch Đà, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
quận Thanh Xuân

21

22

429.941 Hà Nội

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

1.223.072 Hà Nội

Tư vấn thiết kế  và dự toán bổ sung dự án: 
Cơ sở học viện khoa học xã hội và trung 
tâm nghiên cứu, tư vấn khoa học thuộc 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại 
thành phố Hồ Chí Minh

Học viện khoa 
học xã hội23 400.000 Hà Nội

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 
và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Dự án: 
Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng để bán tại 
ô đất ký hiệu CT8 thuộc dự án Xây dựng 
HTKT các ô đất thuộc ô quy hoạch C14 và 
các tuyến đường phụ cận phục vụ công tác 
đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên

Công ty Cổ phần 
đầu tư phát triển 

nhà Thăng Long - 
Việt Nam

24

25

600.000 Hà Nội

Công ty TNHH sản 
suất kinh doanh dây 
cáp điện công nghệ 

cao Việt Mỹ

300.000 Bắc Ninh

Tư vấn dịch vụ lập hồ sơ thiết kế, khảo sát 
địa chất và thủ tục xin cấp phép xây dựng 
công trình: Dự án Lucas Medi - Heathcare 
& Logistic tại lô CN-58.2 KCN Thuận 
Thành II, xã An Bình, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh

Tư vấn dịch vụ lập hồ sơ thiết kế, khảo sát 
địa chất và thủ tục xin cấp phép xây dựng 
công trình: Nhà máy dây cáp điện công 
nghệ cao Việt Mỹ

Công ty cổ phần 
Lucas Medi

26 928.761 Bắc Ninh

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây 
dựng mới trụ sở làm việc tòa án nhân dân 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tòa án nhân dân 
huyện Phú Xuyên27 374.641 Hà Nội
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TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi 
công xây dựng, mua sắm thiết bị, tư vấn 
giám sát dự án: Xây dựng các công trình 
quốc phòng trong khu vực phòng thủ 
tỉnh tại xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi (giai 
đoạn I)

Bộ chỉ huy quân 
sự tỉnh Hòa Bình

09 73.798 Hòa Bình

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 
sơ dự thầu công trình: Cải tạo khoa cấp 
cứu và khám bệnh đa khoa của bệnh viện 
điều dưỡng phục hồi chức năng trung ương 
5/2020

Bệnh viện điều 
dưỡng phục hồi 10 48.000 Thanh Hóa

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị 
công trình: Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất 
lốp quân sự của Nhà máy Z175

Công ty TNHH 
một thành viên 

Cao Su 75
11 49.694 Hà Nội

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng 
và thiết bị công trình: Đầu tư cải tạo, mở 
rộng nhà điều hành của nhà máy Z175

Công ty TNHH 
một thành viên 

Cao Su 75
12 38.123 Hà Nội

13

Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ 

Ngân hàng Nông 
nghiệp Việt Nam

92.950 Hà Nội
Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 
sơ dự thầu thuộc dự án “Đầu tư máy in 
offset tờ rời 4 màu cho Nhà in Ngân hàng I”

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT phần xây 
dựng, thiết bị, các gói thầu Công trình: Trụ 
sở Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang, tỉnh 
Gia Lai

Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Gia Lai14 52.163 Gia Lai

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định 
kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu 
thuộc dự án Đầu tư xây dựng Nhà Điều hành 
A2 của trường ĐH công nghiệp Quảng Ninh

Trường dại học 
công nghiệp 
Quảng Ninh

15 35.555 Quảng Ninh

Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Lập HSMT, đánh 
giá HSDT) các gói thầu thuộc dự án: Trụ sở 
làm việc chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận

Chi nhánh 
NHCSXH tỉnh 
Ninh Thuận

16 77.000 Ninh Thuận

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa, 
bảo trì một số hạng mục công trình và hạ 
tầng kỹ thuật thuộc Trung tâm Điều dưỡng - 
Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

Trung tâm Điều 
dưỡng - Phục hồi 
chức năng tâm 

thần Việt Trì

17 38.826 Phú Thọ

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, 
cấu kiên xây dựng dự án: Nhà máy điện gió 
Hanbaram

Công ty cổ phần 
đầu tư công nghệ 

và tư vấn xây 
dựng NY

06 399.600 Hà Nội

Tư vấn nén tĩnh cọc dự án: Đầu tư xây dựng 
doanh trại cơ quan Bộ tư lệnh 86 Bộ tư lệnh 8607 843.996 Hà Nội

Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình: 
Cải tạo, xây dựng trụ sở huyện ủy- 
HĐND-UBND huyện Thường Tín

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

huyện Thường Tín

09 497.812 Hà Nội

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu 
kiện xây dựng Dự án: Nhà máy điện mặt trời 
Gio Thành 1

Công ty cổ phần 
đầu tư công nghệ 

và tư vấn xây 
dựng NY

10 600.000 Hà Nội

Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình: 
Nhà máy Giày Sao Vàng - Công ty TNHH 
Sao Vàng, Hạng mục: Nhà E, F, G, H, I, J, 
D; Nhà nghỉ công nhân; Nhà nghỉ chuyên 
gia 2, 3, 4; Xưởng cải màu + mố cụ; 
Xưởng dao; Xưởng gia công liên hợp; Nhà 
trạm điện; Kho trung chuyển vật liệu; Nhà 
rác; Nhà kho keo 2; Xưởng mộc

Công ty TNHH 
Sao Vàng

08 520.000 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả 
năng chịu lực của kết cấu công trình: Sửa 
chữa nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên và 
các hạng mục phụ trợ

Sở văn hóa, thể 
thao và du lịch 
tỉnh Điện Biên

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 495.000 Điện Biên

Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình 
thuộc Dự án Cải tạo mặt ngoài tòa Nhà đa 
năng 17 tầng tại cơ sở 1 của Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội02 450.000 Hà Nội

Thí nghiệm nén tĩnh cọc + siêu âm cọc 
công trình: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc 
của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình

Bộ chỉ huy quân 
sự tỉnh Hòa Bình03 555.198 Hòa Bình

Thí nghiệm nén tĩnh cọc thử công trình: Xây 
dựng nhà văn hóa huyện Đông Anh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Ạnh

04 402.600 Hà Nội

Thí nghiệm nén tĩnh đợt 3 dự án: Trung tâm 
huấn luyện DBĐV tỉnh Hòa Bình (GĐ II)

Bộ chỉ huy quân 
sự tỉnh Hòa Bình

05 462.298 Hòa Bình

Nhóm 5: Kiểm định, nén tĩnh, siêu âm, thí nghiệm
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TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, 
cấu kiện xây dựng Dự án: Nhà máy điện 
mặt trời Hồng Phong 5.2.

Công ty cổ phần 
đầu tư công nghệ và 
tư vấn xây dựng NY

Công ty cổ phần 
đầu tư công nghệ và 
tư vấn xây dựng NY

11 600.000 Hà Nội

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, 
cấu kiện xây dựng Dự án: Nhà máy điện 
mặt trời Phan Lâm 2

12 600.000 Hà Nội

Tư vấn kiểm định chất lượng khối nhà trung 
tâm dự án: Sửa chữa một số hạng mục bảo 
tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sở văn hoá, thể 
thao và du lịch 
tỉnh Điện Biên

13 495.000 Điện Biên

Tư vấn đo vẽ hiện trạng, kiểm định chất lượng 
công trình thuộc dự án: Xây dựng nâng cấp 
Tiểu đoàn 5/Phân hiệu miền Nam/Trường 
Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp

Binh chủng Tăng 
thiết giáp14 343.636 Hà Nội

15

Công ty TNHH 
MVW Design 
Workshop

345.600 Hà Nội

Đánh giá an toàn kết cấu công trình Dự án 
đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện 
điện tử (của công ty TNHH DKT Vina)

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu 
kiện xây dựng Dự án: Xây dựng chợ đầu 
mối xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ 

Công ty cổ phần 
tập đoàn đầu tư 

CDT

16 351.887 Hà Nội

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu 
kiện xây dựng cho dự án Nhà máy điện mặt 
trời Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 2 và Phù Mỹ 3

Công ty cổ phần 
đầu tư công nghệ 

và tư vấn xây 
dựng NY

17 750.000 Hà Nội

Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình 
và kiểm tính tải trọng sàn công trình: Nhà 
máy giày Sao Vàng - Công ty TNHH Sao 
Vàng, hạng mục: Xưởng A, B, C, mái che và 
kho tầng 2 nhà vệ sinh 1&2

Công ty TNHH 
Sao Vàng

18 347.286 Hà Nội

Tư vấn nén tĩnh thử tải cọc dự án: Xây dựng 
công trình trung tâm đổi mới sáng tạo 
quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc - 
Giai đoạn 1, hạng mục: Khối nhà trung tâm 
sự kiện

Công ty cổ phần 
tập đoàn Trường 

Hải
19 460.000 Hà Nội

Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình 
“Nhà máy sản xuất SEOJIN VINA”, hạng 
mục “Khu vực sàn gia cố X11/X15 - Y1/Y7

Công ty cổ phần 
tư vấn đầu tư xây 

dựng G.O.D
20 261.714 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

Thực hiện gói thầu TV-07: Thí nghiệm nén 
tĩnh cọc Dự án Đầu tư xây dựng Doanh trại 
Lữ đoàn 1/BTL86

Bộ Tư lệnh 8621 455.855 Hà Nội

Nén tĩnh cọc thử dự án: Trung tâm kiểm soát 
không lưu Hồ Chí Minh - ATCC/HCM

Tổng công ty quản 
lý bay Việt Nam - 

Công ty TNHH
22 338.000 Hà Nội

Tư vấn kiểm định chất lượng giàn không 
gian hạng mục Nhà thi đấu đa năng thuộc 
dự án Khu cây xanh thể dục thể thao huyện 
Đông Anh

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh23 396.868 Hà Nội

Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ 
thi công dự án: Đầu tư xây dựng công trình: 
Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia tại 
Khu công nghệ Hòa Lạc- Giai đoạn 1

Trung tâm đổi 
mới sáng tạo 

Quốc gia
05 494.758 Hà Nội

Quan trắc lún công trình dự án: Đầu tư xây 
dựng doanh trại Cơ quan Bộ Tư lệnh 86 Bộ tư lệnh 8606 859.228 Hà Nội

Tư vấn khảo sát xây dựng công trình thuộc 
dự án: Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học 
Liên Hà

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 
huyện Đông Anh

07 479.512 Hà Nội

TÊN HỢP ĐỒNG, CÔNG TRÌNHTT

Tư vấn điều tra, khảo sát thu thập số liệu, 
khảo sát xây dựng, đo đạc hiện trạng tỷ lệ 
1/500 đồ án: Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh 
trang khu vực dân cư phường Phúc Diễn

Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

quận bắc Từ Liêm

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 
(1.000VNĐ) CHỦ ĐẦU TƯ ĐỊA ĐIỂM

01 1.020.232 Hà Nội

Khoan khảo sát địa chất công trình dự án: 
Kho tiền trung ương và trung tâm xử lý tiền 
khu vực phía Nam

Cục phát hành và 
kho quỹ- Ngân hàng 
nhà nước Việt Nam

02 892.000 TP
Hồ Chí Minh

Khoan khảo sát địa chất công trình: Khu du 
lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Linh Trường

Công ty TNHH 
Quốc Trí03 650.000 Thanh Hóa

Tư vấn khảo sát địa chất và khảo sát địa 
hình dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo 
thực nghiệm trường đại học xây dựng tại 
tỉnh Hà Nam - Hợp phần 2: Đầu tư xây dựng 
ký túc xá và giảng đường

Trường Đại học 
xây dựng04 635.796 Hà Nội

Nhóm 6: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, quan trắc lún:



MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

DỰ ÁN :

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Tòa nhà SHB Cần Thơ

 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
- Hà Nội
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HÌNH ẢNH CÁC DỰ ÁN, 
CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Khu đô thị mới tại hai xã Đồng 
Quang và Đức Xương, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 
ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÚ THÀNH

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Khách sạn 
AQUASUN

Công ty TNHH xây 
dựng và kinh doanh 
tổng hợp Việt Anh



CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CÔNG TRÌNH:
Đầu tư Xây dựng Trụ sở làm việc

Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KẾT HỢP NHÀ Ở 

TIẾN ANH - KINH BẮC (KINH BẮC PLAZA)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH TIẾN ANH
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Khu dân cư đô thị tại Km3,
Km4 phường Hải Yên,
thành phố Móng Cái,

tỉnh Quảng Ninh

Tổng Công ty CP Xuất nhập 
khẩu và Xây dựng Việt Nam 

(Vinaconex)

Trung tâm
Logictics Phú Thị

Công ty Cổ phần
Patec Việt Nam



CÔNG TRÌNH:
Xây dựng hạ tầng khu công viên,

vườn hoa, hồ nước phía trước
Trụ sở Huyện ủy, HĐND – 

UBND huyện Gia Lâm

Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện Gia Lâm

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 
Cải tạo, nâng cấp trường

THCS Long Biên
tại ô quy hoạch E.6/THCS,

phường Long Biên, quận Long Biên

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

quận Long Biên

CÔNG TRÌNH:
Căn hộ khách sạn cao cấp

bãi biển Hà My

Công ty cổ phần VINDEB
CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 
Đầu tư xây dựng

Trường mầm non xã
Phượng Mao, huyện Quế Võ

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Ban quản lý dự án huyện Quế Võ
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH:
Nhà ở hỗn hợp đa chức năng 

(ở, Dịch vụ, Thương mại, 
Quảng trường công cộng, HTKT)

Công ty Cổ phần Đầu tư
Thương mại Hà Sơn

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 
Xây dựng Trụ sở Đội cảnh sát PC và

chữa cháy 11 (Gia Lâm)
thuộc CA TPHN

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Ban quản lý dự án ĐTXD

công trình Văn hóa – Xã hội TPHN

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Trụ sở làm việc Chi nhánh 
NHCSXH tỉnh Bắc Giang, Cơ sở 
đào tạo NHCSXH khu vực Đông 
Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Trung 
tâm dữ liệu dự phòng NHCSXH

Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Bắc Giang

Đầu tư xây dựng, nâng cấp và Cải 
tạo trung tâm phụ khoa Dịch vụ 

Chất lượng cao tại Bệnh viện 
Trung Ương Thái Nguyên

Bệnh viên Trung Ương 
Thái Nguyên



CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ:
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Đầu tư xây dựng công trình 
trụ sở làm việc và các hạng 

mục phụ trợ chi nhánh 
NHCSXH tỉnh Hà Giang

Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Hà Giang

Hệ thống thu gom và xử lý 
nước thải tại Khu Du lịch Bắc 

bán đảo Cam Ranh

Trung tâm đối ngoại quốc tế 
PHOENIX COMPLEX, Phường 
Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh 

Bắc Ninh

Cải tạo Trường Mầm non 
Dịch Vọng Hậu

Ban QLDA đầu tư xây dựng 
quận Cầu Giấy

Công ty TNHH giấy và bao bì 
Phú Giang

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Công ty TNHH Xử lý 

nước thải Bãi Dài

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH:

Bộ Tư lệnh 86
CHỦ ĐẦU TƯ: 

CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Cục Bảo vệ Thực vật
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Đầu tư Xây dựng Trường 
Quân sự Xay Xổm Bun

Ban quản lý Đầu tư xây dựng các 
dự án tại nước CHDCND Lào, 
thuộc Bộ tư lệnh quân khu 4

CÔNG TRÌNH:
Khách sạn DMT Group

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Công ty cổ phần đầu tư
Đà Nẵng – Miền Trung (DMT)

Xây dựng phòng làm việc và 
phòng kiểm định của trung tâm 
kiểm định và khảo nghiệm thuốc 

bảo vệ thực vật phía Bắc

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Đầu tư xây dựng 
doanh trại Lữ đoàn 1, 

2/Bộ Tư lệnh 86



CÔNG TRÌNH:

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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Đầu tư xây dựng Chợ đầu 
mối Quỳnh Hải, huyện 

Quỳnh Phụ.

Công ty Cổ phần tập đoàn 
đầu tư Phú Thành

Trường Đại học Xây dựng

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng 
bổ sung cơ sở vật chất Trường 
Trung học cơ sở Trưng Vương, 

huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Mê Linh

Đầu tư nâng cấp, xây dựng 
và hoàn thiện Trụ sở chi 
nhánh Bảo hiểm tiền gửi 

Việt Nam khu vực Tây Bắc 
Bộ và cơ sở đào tạo

Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo 
thực nghiệm trường đại học xây 

dựng tại tỉnh Hà Nam - Hợp 
phần: Đầu tư xây dựng ký túc xá 

và giảng đường

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Mê Linh

Dự án thành phần “ DATP 8: Xây 
dựng, cải tạo Trường Cao đẳng 
Cơ điện Xây dựng Việt Xô, giai 

đoạn 2” thuộc dự án “Đầu tư cơ 
sở vật chất cho khối Trường khu 
vực Hà Nội và Nam đồng bằng 

sông Hồng”

Trường Cao đẳng Cơ điện Xây 
dựng Việt Xô

Cải tạo, nâng cấp và xây dựng 
bổ sung cơ sở vật chất trường 

THCS Phạm Hồng Thái, xã 
Thạch Đà, huyện Mê Linh

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Công ty CP đầu tư đô thị 

Phúc Thành

Đầu tư xây dựng khu nhà ở liền 
kề để bán Phúc Thành

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Xây dựng công trình Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 
tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trung tâm đổi mới sáng tạo 
Quốc gia và Công ty cổ phần 

tập đoàn Trường Hải



CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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Cải tạo, nâng cấp trường 
THCS Tô Vĩnh Diện

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng quận Đống Đa

Trung tâm chất lượng nông 
lâm thủy sản vùng 1

Cải tạo, nâng cấp trường mầm 
non Hoa Hồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng quận Đống Đa.

Trường mầm non Bình 
Minh I (khu trung tâm)

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Thanh Oai

Thành phần “DATP1: Xây 
dựng cơ sở vật chất, hạ tầng 
Trung tâm Chất lượng nông 
lâm thuỷ sản vùng 1” thuộc 

dự án “Đầu tư cơ sở vật chất, 
tăng cường năng lực cho một 

số Trung tâm chất lượng 
nông lâm thuỷ sản Vùng”

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CÔNG TRÌNH:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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Trụ sở làm việc Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách xã hội thành phố Cần Thơ

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế 
xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng huyện Mê Linh

Xây dựng trụ sở làm việc và 
các hạng mục phụ trợ Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách 
xã hội tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Ngân hàng
Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu

Cơ sở đào tạo Ngân hàng 
Chính sách xã hội tại thành phố 

Cần Thơ



DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật 
thuộc dự án phát triển 
nhà ở thương mại khu 
dân cư Đồng Bến, thị 

trấn Quỳnh Côi, huyện 
Quỳnh Phụ

Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư Phú Thành

Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam 
Ngạn, xã Quang Châu, huyện 

Việt Yên

Công ty Cổ phần Hoàng Ninh 
Group

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

Đầu tư xây dựng khu dân 
cư mới xã Tứ Cường, 
huyện Thanh Miện

Công ty Cổ phần Đầu tư 
đô thị Việt Hưng

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 
Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư Phú Thành

Khu dân cư mới xã Phạm Kha 
huyện Thanh Miện

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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Khối nhà điều trị nội trú 
hệ nội thuộc dự án xây 
dựng, nâng cấp, cải tạo 
bệnh viện trung ương 

Thái Nguyên giai đoạn II

Bệnh viện Trung ương 
Thái Nguyên

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Vinh Phát

Nhà ở thương mại, dịch vụ kết 
hợp căn hộ cao tầng tại số 187 
Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, 

huyện An Dương

Công ty TNHH đầu tư 
Fantasea

Dự án thành phần đoạn 
Quảng Ngãi – Hoài Nhơn 

thuộc dự án xây dựng 
công trình đường bộ cao 
tốc Bắc – Nam phía đông 

giai đoạn 2021-2025

Ban quản lý dự án 2

Xây dựng Khu thương mại 
dịch vụ kết hợp nhà ở tại 

phường Châu Sơn, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

CHỦ ĐẦU TƯ: 

DỰ ÁN 

CHỦ ĐẦU TƯ: 
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DỰ ÁN 
Nhà máy thuốc thú y 
Vaksindo Việt Nam

Công ty TNHH Thú y 
Vaksindo Việt Nam

Công ty TNHH Điện cơ 
Horngyu Việt Nam

Cải tạo, nâng cấp trường 
THPT Nguyễn Gia Thiều

Ban quản lý dự án, đầu tư 
Xây dựng Quận Long Biên

Khu nhà ở công nhân, 
nhà ở thương mại 

Lạc Hồng - Phố Nối

Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển Lạc Hồng

DỰ ÁN:
Nhà máy Horngyu Việt Nam

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Năm/Year Doanh thu/Turnover Lợi nhuận sau thuế/
Profit after tax

Tổng tài sản/
Total Assets

2020
2021
2022
2023

30,325,006,688
23,916,162,774
48,482,638,464
28,661,038,029 

 16,781,416,001
 22,942,583,652
 28,667,884,784
 28,406,967,949 

44,372,838
3,161,407
87,925,628
175,893,061 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH
FINANCIAL CAPABILITY
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2020 2021 2022 2023

Năm/Year

Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax

Tổng tài sản/ Total Assets Doanh thu/Turnover

2024 39,455,286,569  29,889,435,578 192,339,131 

2024

2024

2024

200.000.000


